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Với mức thuế suất bình quân ngày càng giảm, 
kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và 
các nước ASEAN không ngừng tăng lên. Cùng với 
xu hướng tăng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, 
trong 10 năm qua, Việt Nam luôn nhập siêu trong 
buôn bán với các nước thành viên ASEAN. Tuy 
nhiên, do tốc độ tăng xuất khẩu sang ASEAN cao 
hơn tốc độ tăng nhập khẩu từ thị trường này nên 
trong những năm gần đây mức thâm hụt dần được 
thu hẹp và nhập siêu từ ASEAN giảm dần. 

Trong trao đổi thương mại với các nước 
thành viên ASEAN nhiều năm qua, quan hệ giao 
thương của Việt Nam chủ yếu tập trung vào 4 thị 
trường chính là Singapore, Thái Lan, Malaysia và 
Indonesia. 

Số liệu thống kê cho thấy, tổng trị giá hàng hóa 
trao đổi với 4 đối tác này chiếm tới hơn 80% tổng 

Quan hệ thương mại Việt Nam ASEAN

ASEAN là một trong các đối tác thương mại quan 
trọng và là động lực quan trọng giúp  kinh tế Việt 
Nam duy trì tốc độ tăng trưởng và xuất khẩu trong 
nhiều năm qua. Với lợi thế là một khu vực phát triển 
năng động, gần gũi về địa lý, quan hệ thương mại 
giữa Việt Nam và ASEAN có mức tăng trưởng cao 
nhờ hàng hoá trao đổi được hưởng thuế quan ưu 
đãi đặc biệt CEPT/ATIGA ở mức thấp khi được công 
nhận xuất xứ của ASEAN. 

Qua 10 năm thực hiện cam kết về cắt giảm thuế 
quan kể từ 2006, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu 
trao đổi thương mại giữa Việt Nam không ngừng 
tăng lên. Thương mại hai chiều giữa các nước 
ASEAN và Việt Nam đạt khoảng 19,179 tỷ USD vào 
năm 2006 đã tăng hơn 2,15 lần, đạt 41,356 tỷ USD 
vào năm 2016 (Bảng 1). 
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 The reduction of tariffs and the application 
of rules of origin in ASEAN in recent years 
have had a great impact on the trade relations 
between Vietnam and ASEAN countries. 
This paper will assess these impacts during 
the period 2006-2016 and proposes some 
solutions to take advantage of the benefits to 
Vietnam trade. 
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BẢNG 1. GIÁ TRỊ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU  
VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM - ASEAN  

GIAI ĐOẠN 2006 - 2016 (Triệu USD)

Năm Xuất khẩu Nhập khẩu Tổng kim 
ngạch XNK

Cán cân 
thương 

mại

2006 6.632,60 12.546,60 19.179,20 -5.914,00

2007 8.110,30 15.908,20 24.018,50 -7.797,90

2008 10.337,70 19.567,70 29.905,40 -9.230,00

2009 8.761,30 16.461,30 25.222,60 -7.700,00

2010 10.364,70 16.407,50 26.772,20 -6.042,80

2011 13.656,00 20.910,20 34.566,20 -7.254,20

2012 17.426,50 20.820,30 38.246,80 -3.393,80

2013 18.584,40 21.287,10 39.871,50 -2.702,70

2014 19.106,80 22.918,50 42.025,30 -3.811,70

2015 18.043,86 23.881,16 41.925,02 -5.837,30

2016 17.473,04 23.883,14 41.356,18 -6.410,09

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam 
với ASEAN (Năm 2006 chiếm 87,4%, năm 2016 
chiếm 81,4%). Trong đó, kim ngạch nhập khẩu 
hàng hoá từ Thái Lan có sự tăng lên mạnh mẽ 
vượt qua Singapore và chiếm vị trí số 1, đặc biệt 
là năm 2016 chiếm đến 36,83% kim ngạch nhập 
khẩu hàng hoá từ các nước ASEAN tập trung chủ 
yếu vào các mặt hàng gia dụng tiêu dùng, điện tử, 
ô tô nguyên chiếc... Điều này có được là nhờ các 
DN Thái Lan tận dụng rất tốt những ưu đãi về cắt 
giảm thuế quan sâu của Việt Nam kể từ 2015 đối 
với những nhóm hàng nhạy cảm, thông qua tỷ lệ 
sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) 
ưu đãi rất cao. 

Theo điều tra khảo sát của Suksri, P.,S. 
Sermcheep and P. Srisangnam (2015), các doanh 
nghiệp Thái Lan sử dụng giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa – C/O mẫu D chiếm tỷ lệ 72% hàng 
hoá xuất khẩu hàng hoá sang Việt Nam, Malaysia, 
Indonesia. Vì vậy, các hàng hoá từ Thái Lan đang 
thâm nhập vào thị trường trong nước, tăng sức ép 
cho các DN trong nước. Ở chiều ngược lại, kim 
ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị 
trường Thái Lan năm 2016 cũng là cao nhất so với 
các nước ASEAN. 

Tuy nhiên, mức độ sử dụng C/O mẫu D để hưởng 
ưu đãi thuế quan của các DN Việt Nam sang Thái 
Lan cũng như thị trường các nước ASEAN cũng chỉ 
đạt dưới 30% kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, hơn 
70% kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam 
sang ASEAN là chưa tận dụng được những ưu đãi 
về thuế quan thông qua áp dụng xuất xứ hàng hoá 
của ASEAN. Đây có thể được xem là một hạn chế rất 
lớn của các DN Việt Nam khi không tận dụng được 
những lợi ích, đặc biệt khi Cộng đồng Kinh tế ASEN 
(AEC) ra đời đem lại.

Tận dụng cơ hội trong thị trường ASEAN

Để Việt Nam có thể tận dụng được những lợi ích 
nhờ cắt giảm thuế quan qua đáp ứng các quy định 
của quy tắc xuất xứ hàng hoá Hiệp định Thương 
mại hàng hóa ASEAN(ATIGA) nhằm tăng giá trị 
kim ngạch xuất khẩu và giảm mức độ nhập siêu từ 
ASEAN những năm tới, các cơ quan quản lý nhà 
nước cần tiến hành các giải pháp sau:

Một là, tăng cường kiểm soát và giám sát bằng 
luật pháp chặt chẽ từ phía các cơ quan quản lý nhà 
nước đối với việc thực hiện các quy định về xuất xứ 
hàng hoá nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp 
thời những gian lận về xuất xứ vẫn xảy ra gây thiệt 
hại cho các DN trong nước và thất thu cho ngân sách 
nhà nước. Với mức độ giảm thuế của Việt Nam trong 
AEC ngày càng sâu tạo ra sự chênh lệch lớn với thuế 
từ việc áp dụng nguyên tắc tối huệ quốc (MFN) từ 
các nước ngoài AEC sẽ có nguy cơ ngày càng cao về 
gian lận thuế quan, nếu không có những biện pháp 
kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả việc sử dụng C/O ưu 
đãi từ các nước thành viên AEC.

Hai là, cần nghiên cứu, ban hành và áp dụng các 
quy định về xuất xứ kết hợp với các công cụ bảo vệ 
thị trường nội địa nhằm bảo vệ các nhóm hàng hóa 
của Việt Nam dễ bị tổn thương, bảo vệ việc cạnh 
tranh công bằng và ổn định nhưng vẫn phù hợp với 
quy định của Hiệp định về các Rào cản Kỹ thuật đối 
với Thương mại  (TBT), FTA và cam kết ra nhập AEC. 

Ba là, rà soát lại các nguồn nguyên liệu phục vụ 
sản xuất để tăng cường sử dụng nguyên liệu trong 
nước, hoặc nhập khẩu nguyên liệu của các nước 
thành viên AEC để thay thế các nước ngoài AEC 
nhằm đáp ứng tốt nhất các quy định về xuất xứ 
hàng hoá tận dụng được lợi ích ưu đãi của AEC để 
tăng kim ngạch xuất khẩu.

Bốn là, cần đưa ra nhiều hơn các chính sách 
ưu tiên đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ để 
thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp 
trong nước và nước ngoài, tạo ra nguồn cung nội 
địa về nguyên liệu và phụ tùng, linh kiện phục 
vụ sản xuất. 
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